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 CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU 
 

Giới thiệu 

Trong  chương này giới thiệu khái niệm, các thành phần cơ bản của mạch điện, và mối 

liên hệ cơ bản của các thành phần cơ bản của mạch điện. 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này Sinh viên phải hiểu được khái niệm, các thành phần cơ bản 

của mạch điện, và mối liên hệ cơ bản của các thành phần cơ bản của mạch điện. 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung chính: 

2.1 Khái niệm cơ bản về mạch điện 

- Mạch điện: Là một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại. Trong đó xảy 

ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện từ đo bởi các đại 

lượng dòng điện, điện áp. 

2.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện 

2.2.1 Điện áp 

- Điện áp là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng của dòng điện. 

Trong mạch điện, tại các điểm đều có một điện thế  nhất định. Hiệu điện thế giữa 

hai điểm gọi là điện áp U. 

- Ta có: UAB = A - B 

- Trong đó:   A: điện thế tại điểm A; B: điện thế tại điểm B 

- UAB: hiệu điện thế giữa A và B 

- Qui ước: Chiều điện áp là chiều từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp. 

- Đơn vị điện áp là vôn (V). Ký hiệu: U, u(t). 

2.2.2 Dòng điện 

- Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng dưới tác dụng của điện 

trường. 

- Qui ước: Chiều dòng điện hướng từ cực dương về cực âm của nguồn hoặc từ nơi 

có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. 

- Cường độ dòng điện I là đại lượng đặc trưng cho độ lớn của dòng điện. Cường độ 

dòng điện được tính bằng lượng điện tích chạy qua tiết diện thẳng của vật dẫn 
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trong một đơn vị thời gian. 

I = 
dq 

dt 

- Đơn vị của dòng điện là ampe (A). 

- Bản chất dòng điện trong các môi trường : 

 

▪ Trong kim loại: lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại có rất ít electron, 

chúng liên kết rất yếu với các hạt nhân và dễ bật ra thành các electron tự do. 

Dưới tác dụng của điện trường các electron tự do này sẽ chuyển động có 

hướng tạo thành dòng điện. 

▪ Trong dung dịch: các chất hoà tan trong nước sẽ phân ly thành các ion 

dương tự do và các ion âm tự do. Dưới tác dụng của điện trường các ion tự 

do này sẽ chuyển động có hướng tạo nên dòng điện. 

2.2.3 Điện trở 

- Đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng 
 

 
- Đơn vị:  

2.2.4 Công suất 

- Công suất P là đại lượng đặc trưng cho khả năng thu và phát năng lượng điện 

trường của dòng điện. Công suất được định nghĩa là tích số của dòng điện và điện 

áp: 

- Nếu dòng điện và điện áp cùng chiều thì dòng điện sinh công dương P > 0 (phần tử 

đó hấp thụ năng lượng) 

- Nếu dòng điện và điện áp ngược chiều thì dòng điện sinh công âm P < 0 (phần tử 

đó phát năng lượng) 

- Đơn vị công suất là watt (W). Đối với mạch điện xoay chiều, công thức tính công 

suất tác 

dụng như sau 

P = U.I.cos  

- Trong đó: 

U : là điện áp hiệu dụng . 
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I : là dòng điện hiệu dụng. 

cos là hệ số công suất, với = u - i (với u là góc pha đầu của điện áp 

và i là góc pha đầu của dòng điện). 

2.3 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện 

2.3.1 Quan hệ giữa điện áp và dòng điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Điện trở 

- Đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng 
 

 
- Đơn vị:  

2.3.3 Công suất 

- Công suất P là đại lượng đặc trưng cho khả năng thu và phát năng lượng điện 

trường của dòng điện. Công suất được định nghĩa là tích số của dòng điện và điện 

áp: 

- Nếu dòng điện và điện áp cùng chiều thì dòng điện sinh công dương P > 0 (phần tử 

đó hấp thụ năng lượng) 

- Nếu dòng điện và điện áp ngược chiều thì dòng điện sinh công âm P < 0 (phần tử 

đó phát năng lượng) 

- Đơn vị công suất là watt (W). Đối với mạch điện xoay chiều, công thức tính công 

suất tác 

dụng như sau 

P = U.I.cos  
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- Trong đó: 

U : là điện áp hiệu dụng . 

I : là dòng điện hiệu dụng. 

cos là hệ số công suất, với = u - i (với u là góc pha đầu của điện áp 

và i là góc pha đầu của dòng điện). 

2.4 Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện 

2.4.1 Quan hệ giữa dòng điện và điện trở 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.   Quan hệ giữa điện áp và dòng điện và điện trở - định luật Ôm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khi cho dòng điện đi qua điện trở R, U là điện áp đặt giữa 2 đầu R theo định luật 

Ôm ta có:  

Định luật Ôm: U= I.R 

 

 

2.5 Các cách đấu mạch điện cơ bản 



 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Mạch điện đấu nối tiếp 
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2.5.2 Mạch điện đấu song song 
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2.6 Đồng hồ VOM, phương pháp dùng đồng hồ VOM để đo các thông số cơ bản 

của mạch điện 

2.6.1 Đo điện trở 
 

2.6.2  Đo dòng  điện  
 

 
 

2.6.3 Đo điện áp 
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2.7 Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp để chẩn đoán hư hỏng trong 

ngành ôtô 

2.7.1 Khái niệm về độ sụt áp 
 

 
 

2.7.2 Đo kiểm độ sụt áp khi mạch bình thường 

2.7.3 Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở 
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2.7.4 Đo kiểm độ sụt áp khi bị ngắn mạch 



 

23  

 

 khi tổng trở của toàn mạch tăng 

 

 

Câu hỏi ôn tập: 

 

1. Trình bày phương pháp đo các đại lượng đặc trưng trong mạch điện 1 chiều? 

2. Trình bày phương pháp đo kiểm sự sụt áp khi hở mạch? 


